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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

    HUYỆN TÂN THÀNH 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  

   Bản án số: 80/2018/HS-ST 

   Ngày: 11-5-2018 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông     o n   n  

         Các Hội thẩm nhân dân: Ông   u  n       n 

                                                  B     m        n 

  h ng ng  i ti n h nh t  t ng t i  hi n t         

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  n   u n     n   r  – Cán bộ  ò  

án n ân dân  u ện Tân Thành, tỉn  B  R   - Vũn    u. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: B    u  n          – K ểm sát v  n. 

 

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, t   tr  s   ò  án n ân dân  u ện  ân    n , 

tỉn  B  R   – Vũn    u xét xử sơ t ẩm v  án  ìn  sự t   lý số 67/2018/HSST 

ngày 12/4/2018 đố  vớ  b   áo:                                                       

1. D nh Ch   ; sinh năm 1995 t   B      u;     n  tr :  p  , x  V, 

 u ện  , tỉn  B      u;   m tr :  p  , x   ,  u ện  , tỉn  B  R  - Vũn    u; 

N    n   ệp: Không; Trìn  độ văn  ó : 3/12;  ân tộ : K ơ m ; Cha: Danh H, 

m :    m     K; B   áo  ó v  l   r n        n     đ  l    n  v  0  con sinh 

năm 20 3; T  n án, t  n sự: không; B  bắt t m     n    t   8/01/2018 đ n n    

27/01/2018 đ    t   n o  . (Có mặt . 

2. Bị hại  Ông   u  n  ìn   , s n  năm  980; tr  t  :    X,  p  , x   , 

 u ện  , tỉn  B  R  - Vũn    u.   ó mặt  

3.  gư i  àm ch ng: 

- Ông Danh H, s n  năm  972;  r  t  :  p  , x  V,  u ện  , tỉn  B      u. 

( ó mặt  

- Ông  ặn    ân    n   , s n  năm  997;  r  t  :  p  , x   ,  u ện  , 

tỉn  B  R  -Vũn    u. (Vắn  mặt  

-  n   r n Văn  , s n  năm  982;  r  t  :  p  , x      ,  u ện  , tỉn  

B  R  -Vũn    u.  Vắn  mặt  

                                           

 

NỘI DUNG V   N: 
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 áo tr n  số 83/CT-VKS n    10/4/2018     V ện k ểm sát n ân dân 

 u ện  ân    n  tru  tố b   áo   n        v    n  v  p  m tộ  n   s u:  

K oản  20     30 p  t n     7 0  20 8,   n          n  bố ruột l   n  

Danh H v   n   r n Văn   n    n  u vớ  n  u t   p òn  tr  t uộ  t  X,  p  , x  

M,  u ện  . Sau k   n  u xon    l   x  má  đ n  đ  mu  đ  t ì  n    n    

n ăn  ản k  n    o đ  vì s  b   áo s   xỉn t ì        v   n    xả  r  mâu t u n. 

L đ  v o n   l   một ốn  tuýp inox d   k oản  50  m, đ  n  k n   ,5  m, m n  

r  n  m m   đ       d    n   .      v  ,  n    v o   n n ăn l   l   đ     â  

tuýp  nox tr n t        u đ .   u đó        đ n đốn       sát b n n  , l   2 v  n 

     k    t  ớ   6  m x 4,3  m   n tr n t  .   n  l   n   lự  l  n  tu n tr  

  n   n x      m  ó  n    u  n  ìn   ,  ặn    ân    n   ,  ý   n  B đ  

tu n p át   ện v  v ệ  n n đ n   n n ăn.    tu n tr  t  n  báo đâ  l  lự  l  n  

  n   n v    u   u   d n  n      n  v   â  rố  l  ,   k  n  n    m    m 0  

v  n      ném v  p     n    n  n  k  n  tr n .      v  ,  n    đ  v o   n 

n ăn t ì b    d n  t   trá    m 0  v  n       òn l   ném tr n  v o v n  mặt  â  

t  ơn  t      o  n   .      s u đó t  tu n tr  đ  k ốn      v  đ     v  tr  s  

  n   n x  l m v ệ .   

    bản k t lu n   ám đ n  p áp   v  t  ơn  t    số  9/TgT ngày 

25/01/2018      run  tâm p áp        t  tỉn  B  R  -Vũn    u k t lu n:  

  u   ệu    n  qu    ám đ n : 0  v t t  ơn  p  n m m m  tr n mắt trá  

l n  tốt. V  v t  â  t  ơn  t        u   ớn  tá  độn :    ơn  t    tr n đ    

 â  r  do sự tá  độn  t ơn         v t rắn t  , tá  độn  v o v  tr  v t t  ơn  

t  o     u   ớn  t  tr ớ  r  s u.    lệ t n t  ơn   ơ t ể      n    u  n  ìn  

H do t  ơn  t     â  r    ện t   l  0    BL 33-36). 

     26 0  20 8  n    u  n  ìn    đ  l m đơn   u   u k    tố v  án 

 ìn  sự. 

     ơ qu n đ  u tr ,   n        đ  k    n  n to n bộ   nh v  p  m tộ      

mìn . 

V  v t   ứn  v  án: Cơ qu n đ  u tr  đ  t u     v  n  m p on  0      

     b  v , k    t  ớ   6  m x 4,3  m v  0   â  tuýp  nox d   50  m, đ  n  

k n   ,5  m.   ện số v t   ứn  tr n đ    u ển s n                n  án dân sự 

 u ện  ân    n  báo quản     xử lý.   

V  trá   n  ệm dân sự:     đìn  b   áo   n        đ  b   t   n    o  n  

H số t  n 2.000.000 đ n . Anh H đ  n  n t  n v    u   u b   áo b   t   n  t  m 

số t  n 32.000.000 đ n . 

    bản  áo tr n  số 83   -VK  n     0 4 20 8     V ện k ểm sát n ân 

dân  u ện  ân    n , tỉn  B  R   – Vũn    u đ  tru  tố   n        v  tộ  “ ố 

ý  â  t  ơn  t   ” t  o đ ểm  , k k oản 1    u 134     Bộ lu t  ìn  sự. 

Tại phiên tòa h m nay, trên c  s  việc   t h i và tranh  u n gi a nh ng 

ngư i tham gia t  t ng c ng khai, dân chủ và kh ng bị hạn ch   

B   áo   n        k    n  n   n  v  p  m tộ  n   nộ  dun  cáo tr n  tru  

tố,   n  n  n V ện k ểm sát tru  tố đ n  tộ  d n , b   áo không  ó ý k  n tr n  

lu n  ì t  m. 
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B      t   tò  đ  n         x m xét t á  độ ăn năn     b   áo để  ó mứ  

án p     p vớ    n  v      mìn ; v  p  n b   t   n , t   tò  b        ỉ   u   u b  

 áo b   t   n  t n   ộn   á  k oản l  20.000.000 tr ệu đ n , b   áo đ n  ý mứ  

b   t   n  tr n n n đ  n             n  n.  

    d ện V ện k ểm sát đ  p ân t      n  v  p  m tộ  v    u quả do   n  

v  p  m tộ   â  r   ũn  n   đặ  đ ểm n ân t ân     b   áo.    đó đ  đ  n     ộ  

đ n  xét xử tu  n bố  á  b   áo p  m tộ  đ n  n   bản  áo tr n  đ  tru  tố v  đ  

n     ộ  đ n  xét xử áp d n  đ ểm  , k k oản 1    u  34; đ ểm b, i, s k oản  , 

k oản 2    u 51;    u 38 Bộ lu t  ìn  sự xử p  t b   áo   n        t  09 đ n 

12 t án  t .  ử lý v t   ứn : Tuyên t    t u t  u     0           v  0   â  tuýp 

 nox t u     tron  v  án; V  trá   n  ệm dân sự:   n  n  n sự t    t u n v  

v ệ  b   t   n       b   áo v  b      t   p   n tò . 
 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 
 

Trên c  s  nội dung v  án, c n c  vào các tài  iệu c  trong h  s  và    

 ư c thẩm tra,   t h i, tranh  u n tại phiên tòa, Hội   ng   t    nh n th y   

[1] V    n  v , qu  t đ n  tố t n       ơ qu n đ  u tr    n   n  u ện  ân 

   n ,    u tr  v  n; V ện k ểm sát n ân dân  u ện  ân    n , K ểm sát v  n 

tron  quá trìn  đ  u tr , tru  tố đ  t ự    ện đ n  v  t ẩm qu  n, trìn  tự, t   t   

qu  đ n      Bộ lu t tố t n   ìn  sự.  o đó,  á    n  v , qu  t đ n  tố t n      

 ơ qu n t  n   n  tố t n , n     t  n   n  tố t n  đ  t ự    ện đ u   p p áp. 

[2]     p   n tò , l   k    n  n tộ      b   áo   n        p     p vớ   á  

t   l ệu   ứn   ứ     v  án n   l   k  i     b     , n     l m   ứn ; k t lu n 

  ám đ n  p áp  ; t       n, đ   đ ểm p  m tộ  n n  ó đ   ơ s  xá  đ n : Do b  

 áo  ó mâu t u n v  x  xát vớ      ruột     mìn  l   n    n   , k   lự  l  n  

  n  x    đ  tu n p át   ện v  v ệ  v  đ n   n n ăn,   u   u b   áo    m dứt 

  n  v  t ì b   áo  ó   n  v  d n  0          , k    t  ớ   6  m x 4,3 m ném 

tr n  v o m  mặt trá       n    u  n  ìn   .   u quả  n    b  t  ơn  t    

0  , s u đó  n    đ   ó đơn   u   u k    tố v  án  ìn  sự. B   áo p  m tộ  vớ  

    tìn  t  t đ n  k un  l  d n   un  k   n u    ểm v  p  m tộ  đố  vớ  n     

đ n  t     n    n  v .   n  v      b   áo t ự    ện đ  đ    u tố   u t  n  tộ  

“ ố ý  â  t  ơn  t   ” đ    qu  đ n  t   đ ểm  , k k oản 1    u  34     Bộ lu t 

 ìn  sự năm 20 5. Cáo tr n      V ện k ểm sát n ân dân  u ện  ân    n   ũn  

n   l   lu n tộ      K ểm sát v  n t   p   n tò  l   ó  ăn  ứ.    

 ét t n     t, mứ  độ do   n  v  p  m tộ       á  b   áo gây ra là r t nguy 

  ểm   o x   ộ , đ  xâm     đ n sứ  k        n     k á  đ    p áp lu t bảo vệ, 

l m ản     n  x u đ n an ninh tr t tự t   đ   p  ơn .   ỉ vì k  n  kìm     b  

 áo đ  x  xát đ n  sử d n   â  tuýp  nox để đán      mìn , k  n  d n    đó k   

đ    t  tu n tr    n   n x      n n ăn t ì b   áo l   t  p t   d n  v  n      

ném v o v n  m  mặt      n    u  n  ìn  H,   n  v  đó  ó t ể  â  m  lò  v n  

v  n   o b      v    u quả l  đ   â  t  ơn  t    0     o n n n ân.   n  v      

b   áo l  n  n  n   n, x m t   n  p áp lu t, đ  xâm p  m n    m tr n  đ n sứ  
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k        n     k á  nên   n p ả  xử lý n    m, t ơn  xứn  vớ    n  v  m  b  

 áo đ   â  r  mớ   ó tá  d n    áo d   v  p òn  n    tộ  p  m   un .  

 ìn  t  t tăn  nặn ,   ảm n  :  uá trìn  đ  u tr  v  t   p   n tò  b   áo đ  

đ  t  n  k ẩn k    báo, ăn năn  ố   ải; p  m tộ  l n đ u v  t uộ  tr  n    p  t 

n    m tr n ; đ  tá  độn      đìn  b   t   n     tr  một p  n     p   đ  u tr  

cho b     ; b   áo l  n     dân tộ  K ơ m ,     v n v  n  n t ứ  p áp lu t   n 

   ; t   p   n tò  b   áo đ n  ý b   t   n  t  m   o b      số t  n 20.000.000 

đ n . Vì v  , áp d n  đ ểm b, i, s k oản  , k oản 2    u 51 Bộ lu t  ìn  sự để 

  ảm n   một p  n  ìn  p  t   o b   áo.  

 3  V  b   t   n  t  ệt    : t   p   n tò  b      l   n    u  n  ìn      u 

  u b   áo b   t   n   á  k oản t n   ộn  l  20.000.000 đ n . B   áo đ n  ý b   

t   n  to n bộ số t  n tr n, đâ  l  sự tự n u ện      á  b n nên          

n  n. 

[4] V  xử lý v t   ứn :  ố  vớ  0           b  v , k    t  ớ   6  m x 4,3 

 m v  0   â  tuýp  nox d   50  m, đ  n  k n   ,5  m l  t n  v t     v  án, 

k  n   ó   á tr  sử d n    n t    t u t  u    .  

 [5] B   áo p ả     u án p    ìn  sự sơ t ẩm t  o    u  36 Bộ lu t tố t n  

 ìn  sự v       qu  t 326 20 6  B V   4 n    30- 2-20 6        b n 

    n  v   uố   ộ . 

[6] B   áo đ    qu  n k án   áo t  o qu  đ n      p áp lu t.  

 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1.  u  n bố b  cáo   n        p  m tộ  “ ố ý  â  t  ơn  t   ”.        

Áp d n  đ ểm  , k k oản 1    u  34; đ ểm b, i, s k oản  , khoản 2    u 51 

Bộ lu t  ìn  sự năm 20 5. 

 ử p  t b   áo   n        07  Bả   t án  t , t      n    p   n   ìn  p  t 

t  t n  t  n    bắt b   áo đ     p   n  án n  n  đ    tr  t       n đ  t m     t  

n     8/01/2018 đ n n    27 0  20 8. 

2. V  b   t   n  t  ệt    :  

- Ghi n  n b   áo   n        b   t   n    o  n    u  n  ìn    số t  n 

20.000.000      m ơ  tr ệu  đ n . 

 ể t  ngày ngư i  ư c thi hành án c    n yêu c u thi hành án, n u ngư i 

phải thi hành án kh ng hoàn trả s  ti n nêu trên thì hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải trả cho bên  ư c thi hành án khoản ti n   i của s  ti n còn phải thi 

hành án theo m c   i su t quy  ịnh tại khoản   Đi u     Bộ  u t dân s  n m 

     tư ng  ng v i th i gian chưa thi hành án  

3. V  xử lý v t   ứn : Áp d n     u 106 Bộ lu t tố t n   ìn  sự:  

-      t u t  u     0           b  v , k    t  ớ   6  m x 4,3  m v  0   â  

tuýp  nox d   50  m, đ  n  k n   ,5  m  T  o b  n bản    o n  n v t   ứn  l p 

ngày 11-4-2018)  
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4. V  án phí: B   áo   n        p ả  nộp 200.000 (H   trăm n  ìn) đ n  

án p    ìn  sự sơ t ẩm v   .000.000   ột tr ệu  đ n  án p   dân sự sơ t ẩm. 

“Trư ng h p quy t  ịnh  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Đi u   Lu t thi 

hành án dân s  thì ngư i  ư c thi hành án dân s , ngư i phải thi hành án dân s  

c  quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy  ịnh tại các Đi u  , 7, 7a, 7b và Đi u 

9 Lu t thi hành án dân s ; th i hiệu thi hành án  ư c th c hiện theo quy  ịnh tại 

Đi u 3  Lu t thi hành án dân s ”  

5.  ron  t      n  5 n    kể t  n    tu  n án, b   áo, b      đ    qu  n 

k án   áo để   u   u  ò  án n ân dân tỉn  B  R   - Vũn    u xét xử p    

t ẩm./.  

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

                                                                  Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò  
 ơi nhận  
-      tỉn  BRV ; 

- VK    tỉn  BRV ; 

- VK     u ện  ân    n ; 

-   n   n  u ện  ân    n ;   đ  ký  

-   òn   V 27   n   n tỉn  BRV ; 

-        u ện  ân    n ; 

-       p áp tỉn  BR-VT; 

- B   áo; n     t  m     tố t n ; 

-   u    sơ. 

                                                                                   ê Ho n  Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


